
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18 Ngách 130/33 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SOBACO

0109129410

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
Chi tiết:
Chế tạo, lắp đặt lò đốt chất thải công nghiệp; lò đốt chất thải y 
tế, lò đốt chất thải sinh hoạt  

2815

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: + Thiết kế kiến trúc công trình; + Thiết kế quy hoạch 
tổng mặt bằng + Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế 
cảnh quan; + Thiết kế kết cấu công trình; + Thiết kế điện - cơ 
điện công trình; + Thiết kế cấp - thoát nước; + Thiết kế thông 
gió - cấp thoát nhiệt; + Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong 
công trình xây dựng; + Thiết kế phòng cháy - chữa cháy + 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; + Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình; + Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công nghệ. + Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; + 
Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn; + Tư vấn quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; + Tư vấn quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng   + Lập hồ sơ mời thầu; + Đánh giá hồ sơ dự 
thầu;  + Khảo sát địa hình; + Khảo sát địa chất công trình; + 
Khảo sát địa chất thủy văn; + Khảo sát hiện trang công trình  

7410(Chính)

3. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

6. Xây dựng công trình thủy 4291

7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SOBACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOBACO COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SOBACO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình như: + Đường thuỷ, bến cảng và 
các công trình trên sông, các cảng du lịch và cửa cống…. + 
Đập và đê

4299

10. Phá dỡ 4311

11. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

18. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

25. Tái chế phế liệu 3830

26. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

27. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ cấp phép xử lý chất 
thải  
Cung cấp trạm quan trắc môi trường tự động (nước, không khí, 
khí thải, độc lý, coliform và kim loại nặng trong nước)  

7490

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TẠ THANH 
SƠN   

Đội 2, Xã Nghĩa 
Thắng, Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

3.332.000.000 49,000 036084003055

2 PHAN VĂN 
BÁCH 

Cụm dân cư số 6, 
Thôn Thanh Tây, Xã 
Đông Lâm, Huyện 
Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

3.468.000.000 51,000 034079008884

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036084003055
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 2, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 2, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ THANH SƠN   Nam

28/10/1984 Kinh Việt Nam

17/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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